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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/4/2019 đến ngày 20/4/2019
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Tổng cục Quản lý
đất đai
	601/QLĐĐ
	10/04/2019
	V/v Báo cáo đánh giá thực trạng việc
cấp giấy chứng nhận mang tên vợ
chồng
	
	

	2. 
	Chính phủ
	32/2019/NĐ-CP
	10/04/2019
	Nghị định quy định giao nhiệm vụ,
đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản
phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân
sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi
thường xuyên
	01/6/2019
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	142/TB-VPCP
	12/04/2019
	Kết luận của đồng chí Trương Hòa
Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ
tướng thường trực Chính phủ,
Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về tình
hình vi phạm pháp luật trong hoạt
động khai thác cát tại các địa phương
	
	

	4. 
	Thủ tướng Chính phủ
	417/QĐ-TTg
	13/04/2019
	Quyết định về việc ban hành
Chương trình hành động tổng thể
thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP
ngày 17/11/2017 về phát triển bền
vững đồng bằng sông Cửu Long
thích ứng với biến đổi khí hậu
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	3082/VPCP-CN
	17/04/2019
	V/v tình hình triển khai thực hiện
Quyết định số 452/QĐ-TTg
	
	


	6. 
	Bộ Văn hóa Thể thao 
và DL
	1387/BVHTTDL
	11/04/2019
	V/v đẩy mạnh triển khai Chương
trình bơi an toàn năm 2019
	
	

	7. 
	Bộ Văn hóa Thế thao 
và DL
	1319/ BVHTTDL
	08/04/2019
	V/v sơ kết 5 năm thực hiện Nghi
quyết số 102 của chính phủ
	
	

	8. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ
	790/BKHCN
	09/04/2019
	Điều chỉnh một số mục tiêu nội dung
và dự kiến sản phẩm của Chương
trình khoa học CN trọng điểm cấp
quốc gia
	
	

	9. 
	Bộ Văn hóa Thế
thao và DL
	1346/ BVHTTDL
	10/04/2019
	V/v cam kết đảm bảo đối ứng khi
tiếp nhận xe ô tô thư viện lưu động
đa phương tiện
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	3008/VPCP-
KGVX
	12/04/2019
	Báo cáo về hoạt động dịch vụ văn
hoá, tâm linh
	
	

	11. 
	Thủ tướng Chính phủ
	414/QĐ-TTg
	12/04/2019
	Quyết định  Phê duyệt Đề án "Tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin
hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát
triển kinh tế xã hội và đảm bảo an
ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc
thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-
2025”
	
	

	12. 
	Bộ Văn hóa Thế thao 
và DL - Bộ giáo dục và ĐT
	1318/KH
	08/04/2019
	Kế hoạch phối hợp Tổ chức hoạt
động thể thao trường học năm 2019
	
	

	13. 
	Chính phủ
	23/NQ-CP
	10/04/2019
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ
tháng 3/2019
	
	

	14. 
	Bộ tài chính
	4334/BTC
	11/04/2019
	V/v đề nghị cung cấp thông tin về
các chương trình sử dụng vốn vay
nước ngoài của Chính phủ
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	2902/VPCP-CN
	10/04/2019
	V/v tháo gỡ một số vướng mắc để
triển khai các quy hoạch trong lĩnh
vực giao thông vận tải.
	
	

	16. 
	Thủ tướng Chính phủ
	402/CĐ-TTg
	10/04/2019
	Công điện của TTgCP về bảo đảm
TTATGT dịp nghỉ lễ 30/4-01/5
	
	

	17. 
	Thủ tướng Chính phủ
	418/QĐ-TTg
	16/04/2019
	Quyết định Đề án “Các giải pháp
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đường thủy nội địa trong tình hình
mới.
	
	

	18. 
	Bộ giao thông vận tải
	616/QĐ-BGTVT
	09/04/2019
	Quyết định V/v công bố Danh mục
bến cảng thuộc các cảng biển Việt
Nam
	
	

	19. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	634/QĐ-BGTVT
	11/04/2019
	Quyết định ban hành kế hoạch thực
hiện đề án kiểm soát chất lượng dịch
vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao
thông cho khách du lịch
	
	

	20. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	624/QĐ-BGTVT
	10/04/2019
	Quyết định ban hành kế hoạch hành
động thực hiện NQ số 12 của Chính
phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an
toàn giao thông và chống ùn tắc gioa
thông
	
	

	21. 
	
Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2509/BNN-TCTL
	11/04/2019
	V/v triển khai thực hiện các quy định
tại nghị định số 114 về quản lý an
toàn đập hồ chức nước
	
	

	22. 
	Bộ Nội vụ
	1635/BNV-CCVC
	12/04/2019
	V/v báo cáo danh sách và tổ chức cá
nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị
số 33/2008/CT-TTg
	
	

	23. 
	Phòng thương mại
và Công nghiệp
Việt Nam
	0731/PTMCN
	11/04/2019
	V/v thực hiện chuyên đề Tuyên
Quang tăng cường cải thiện môi
trường kinh doanh
	
	

	24. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	2597/TTr-BNN
	17/04/2019
	V/v điều chỉnh ranh giới diện tích
vườn quốc gia Tam Đảo
	
	

	25. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	317/KH -BGDĐT
	11/04/2019
	Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực
tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn
trường học và phòng, chống bạo lực
học đường
	
	

	26. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	1534/BGDĐT -
GDCTHSSV
	11/04/2019
	Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn
quốc về đảm bảo an toàn trường học
và phòng chống bạo lực học đường
	
	

	27. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	5/2019/TT -BGDĐT
	05/4/2019
	Thông tư ban hành Danh mục thiết
bị dạy học tối thiểu lớp 1
	21/5/2019
	

	28. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	4/2019/TT-BGDĐT
	28/3/2019
	Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt động của Hội đồng Giáo sư
nhà nước, các Hội đồng Giáo sư
ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo
sư cơ sở
	03/5/2019
	

	29. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	87/QĐ-LĐTBXH
	08/04/2019
	V/v công bố thủ tục hành chính sửa
đổi, bổ sung lĩnh vực QLLĐNN
thuộc phạm vi QLNN của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội
	
	

	30. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	1333/BLĐT
BXH
	08/04/2019
	V/v thực hiện quản lý lao đông tiền
lương thù loa tiền thưởng
	
	

	31. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	1351/CV
	08/04/2019
	V/v triển khai thực hiện nghị định số
29/2019/NĐ-CP của Chính phủ
	
	

	32. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	1332/LĐTBXHVP
	09/04/2019
	Vv hướng dẫn triển khai tháng hành
động vì trẻ em năm 2019
	
	

	33. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	1564/BGDĐT- GDTC
	12/04/2019
	Tăng cường các giải pháp phòng,
chống tai nạn đuối nước HSSV dịp
hè năm 2019
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	4303/BTC
	12/04/2019
	V/v tổng hợp phân tích báo cáo tài
chính nặm 2018 của doanh nghiệp có
vốn nước ngoài
	
	

	35. 
	Bộ Tư pháp
	1083/BTP
	29/03/2019
	V/v hướng dẫn xếp hạng chỉ số chí
phí tuân thủ pháp luật
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	415/QĐ-TTg
	12/04/2019
	Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi
hành Luật đo đạc và bản đồ
	
	

	37. 
	Chính phủ
	31/2019/NĐ-CP
	10/04/2019
	Nghị định Quy định chi tiết 1 số điều
và biện pháp tổ chức thi hành luật Tố
cáo
	28/5/2019
	

	38. 
	Văn phòng Chính phủ
	153/TB-VPCP
	18/04/2019
	Thông báo Ý kiến kết luận của Phó
Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ
đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
	
	

	39. 
	Bộ Công an
	954/BCA
	12/04/2019
	V/v tổng kết thi hành nghi định số
115 về quản lý bảo quản tang vật
phương tiện vi phạm hành chính
	
	

	40. 
	Bộ Công thương
	2177/BCT
	01/04/2019
	V/v xây dựng Dự án mô hình thí
điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng
vật tư nông nghiệp
	
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	7306/BTC
	11/04/2019
	V/v Báo cáo tình hình bộ máy quản
lý tài chính kế toán cảu các đơn vị sự
nghiệp công lập
	
	

	42. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	1418/BLĐTBXH
	11/04/2019
	V/v đánh giá thực hiện áp dụng
mức lương tối thiểu vùng
	
	


